
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI 

Số: 371/BSVN-KHTH&ĐD 

V/v Yêu cầu báo giá dịch vụ sửa 

chữa thiết bị y tế  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế  

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá các gói thầu sửa chữa thiết bị y tế, làm cơ sở đánh giá lại tài sản là thiết bị y tế 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 

Thánh Mẫu, Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Đặng Trần Phúc; Chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp và 

Điều dưỡng. 

- Số điện thoại: 0396.456.118; Địa chỉ email: dangphuc1080@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng, Bệnh viện 

Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng, Số 57 Thánh Mẫu, Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng (gồm báo giá + biên bản kiểm tra thiết bị + hồ sơ năng lực nhà thầu, tất cả cho vào 

phong bì được dán niêm phong). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 28 tháng 10 năm 2025 đến trước 

17h00 ngày 07 tháng 11 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 07 tháng 11 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế trực tiếp khảo sát, kiểm tra 

thực tế, có biên bản kiểm tra cho từng thiết bị y tế để đưa ra kết luận chính xác và báo giá 

dịch vụ sửa chữa khách quan theo quy định của pháp luật. 

Danh mục các thiết bị y tế chi tiết theo Phụ lục 1: Danh mục thiết bị y tế yêu cầu 

báo giá sửa chữa đính kèm. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website BV; 

- Lưu: VT, KHTH&ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thiên 
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Phụ lục 1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá sửa chữa 

(Kèm theo Công văn số 371/BVSN-KHTH&ĐD ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bệnh 

viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng) 

Stt 
Tên trang thiết 

bị 

Nơi 

sản 

xuất 

Model/ Hãng 

sản xuất 

Số 

lượng 

Nguyên 

giá/tài 

sản 

Năm 

cấp 
Tình trạng 

Ghi 

chú 

1 

Máy rửa và khử 

khuẩn dụng cụ 

loại hai cửa 

Đài 

Loan 

AWD-

165/AFA 
1 

835.474.

447 
2017 

Chương trình 

chạy bị lỗi 
 

2 

Thiết bị điều chế 

dung dịch tiệt 

khuẩn 

Việt 

Nam 

Giasinh 

30/Công ty 

Cổ phần 

Gia Nguyễn 

1 
90.525. 

675 
2017 

Hư hỏng bộ 

điện phân 

dung dịch 

muối 

 

3 Bơm tiêm điện 
Hàn 

Quốc 

SP-8800/ 

Ampall 
1 

20.139. 

194 
2017 

Máy không 

lên nguồn, hư 

mainboard 

 

4 

Máy đo độ bão 

hòa oxy động 

mạch (SPO2) cầm 

tay 

Mỹ 
PO - 100B/ 

Advanced 
2 

11.982. 

820 
2017 

Bị hư cục sạc, 

hư pin 
 

5 Máy thử glucostix 
Đài 

Loan 

Medisafe 

Fit/ Terumo 
1 

2.517. 

399 
2017 

Không lên 

nguồn 
 

6 

Máy đo độ bão 

hòa oxy động 

mạch (SPO2) cầm 

tay 

Mỹ 
PO - 100B/ 

Advanced 
2 

11.982. 

820 
2017 

Hư bộ sạc, 

phím bấm, 

sensor 

 

7 Bơm tiêm điện 
Hàn 

Quốc 

SP-8800/ 

Ampall 
5 

20.139. 

194 
2017 

Hư phím 

nguồn, board 

màn hình 

 

8 
Máy truyền dịch 

tự động 

Hàn 

Quốc 

IP – 7700/ 

Ampall 
1 

24.750. 

000 
2023 

Máy có sai số 

nhiều trên 

10% - Lỗi 

chương trình 

 

9 
Máy khí dung 

siêu âm 
Ý 

F – 208/ 

Fazzini 
1 

15.000. 

000 
2017 Hư board  

10 
Máy khí dung 

Comfort 
Nhật 

2000KU-

400/ 

Koushin 

2 
15.000. 

000 
2017 

Hư board điều 

khiển, thạch 

anh yếu, quạt 

hư 

 

11 Máy hút điện 
Đài 

Loan 

SU-770/ 

Gemmy 
1 

10.472. 

381 
2017 

Hư motor 

bơm, trục 

pittong hút 

 

12 

Máy đo độ bão 

hòa oxy động 

mạch (SPO2) cầm 

tay 

Mỹ 
PO - 100B/ 

Advanced 
2 

11.982. 

820 
2017 

Hư dây 

sensor, hư 

nguồn 

 

13 Bơm tiêm điện 
Hàn 

Quốc 

SP-8800/ 

Ampall 
2 

20.139. 

194 
2017 

Liệt phím, hư 

board không 

thể thao tác 

điều chỉnh 

 

14 Máy truyền dịch Hàn IP – 7700/ 1 30.208. 2017 Liệt phím, hư  
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Stt 
Tên trang thiết 

bị 

Nơi 

sản 

xuất 

Model/ Hãng 

sản xuất 

Số 

lượng 

Nguyên 

giá/tài 

sản 

Năm 

cấp 
Tình trạng 

Ghi 

chú 

tự động Quốc Ampall 790 board không 

thể thao tác 

điều chỉnh 

15 
Máy truyền dịch 

tự động 

Hàn 

Quốc 

IP – 7700/ 

Ampall 
1 

30.208. 

790 
2017 

Liệt phím, hư 

board không 

thể thao tác 

điều chỉnh 

 

16 
Máy truyền dịch 

tự động 

Hàn 

Quốc 

IP – 7700/ 

Ampall 
1 

30.208. 

790 
2017 

Liệt phím, hư 

board không 

thể thao tác 

điều chỉnh 

 

17 

Máy đo độ bão 

hòa oxy động 

mạch (SPO2) để 

bàn 

Hàn 

Quốc 

IP – 1010/ 

Infunix 

Technology 

1 
42.090. 

915 
2017 

Hư dây nguồn 

sensor, Mất 

dây cắm điện, 

pin không dự 

trữ điện 

 

18 

Máy đo độ bão 

hòa oxy động 

mạch (SPO2) để 

bàn 

Hàn 

Quốc 

IP – 1010/ 

Infunix 

Technology 

1 
42.090. 

915 
2017 

Hư dây 

nguồn, sensor 
 

19 
Máy đo điện tim 

3 kênh 

Nhật 

Bản 

Cardisuny 

C120/ 

Fukuda M-

E Kogyo 

Co., Ltd 

1 
56.339. 

394 
2017 

Máy không 

hoạt động 
 

20 
Máy huyết học tự 

động 20 thông số 
Mỹ 

TC Hemaxa 

plus/ Teco 

Diagnostics 

1 
345.000.

000 
2017 

Sét đánh Hư 

board mạch 
 

21 

Máy đo điện giải 

N+, K+, CL- điện 

cực chọn lọc Ion 

Mỹ 

TC 1000 

Plus/ Teco 

Diagnostics 

1 
150.691.

516 
2017 

Máy hư hỏng, 

lệch kết quả 
 

22 
Micropipette + 

giá để pipette 
Mỹ 

Teco 

Diagnostics 
1 

11.076. 

556 
2017 

Không hút 

được hoá chất 
 

23 

Máy X quang cao 

tần ≥ 500 mA 

(Phòng 1) 

Tây 

Ban 

Nha 

SHF 430/ 

Sedecal 
1 

1.248. 

126.524 
2017 

Hư Mainboard 

chính, cáp cao 

thế 

 

24 
Máy siêu âm  

xách tay 

Nhật 

Bản 

HS 2200/ 

Honda 

Electronics 

Co., Ltd 

1 
452.527.

680 
2017 

Máy không 

nhận đúng 

chương trình 

đầu dò 

 

25 Lồng ấp sơ sinh Italy 

Cristina 

Manual/ 

Cobams 

1 
229.740.

000 
2018 

Hư nguồn 

sưởi ấm 
 

Tổng cộng  34     
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